
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-BVNT Như Thanh, ngày 22 tháng 8 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

Kính gửi:  

- Sở Y tế Thanh Hóa 

- Trung tâm hành chính công 

Thực hiện Công văn số 5111/SYT-HNYD ngày 13/9/2024 của Sở Y tế Thanh Hóa, về việc chấn chỉnh công tác tổ 

chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện đa khoa Như Thanh đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị đến thời điểm 

ngày 22 tháng 8 năm 2025 như sau: 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Như Thanh. 

2. Địa chỉ: Khu phố 3 - xã Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh đến thời điểm ngày 22/8/2025: 

 

STT Họ và tên 

Thẻ CCCD/Số định 

danh cá nhân/Số hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký thực hành tại 

cơ sở thực hành(Từ ngày tháng 

năm đến ngày tháng năm) 

Ghi chú 

1.  Quách Đức Lộc 038097023545 02/10/2021 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 09 tháng 09 năm 2024 

đến ngày 09 tháng 09 năm 2025 
 

2.  Nguyễn Lan Anh 038198000281 19/09/2023 Bác sĩ đa khoa Từ ngày 16 tháng 09 năm 2024 

đến ngày 16 tháng 09 năm 2025 
 

3.  Đỗ Đình Thiện 038094035937 20/01/2023 
Trung cấp y 

học cổ truyền 
Từ ngày 11 tháng 10 năm 2024 

đến ngày 11 tháng 07 năm 2025 
 



4.  Văn Thị Linh 038196022111 28/09/2021 
Bác sĩ y học cổ 

truyền 
Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 

đến ngày 25 tháng 11 năm 2025 
 

5.  Quách Hoàng Hà 038099010502 28/06/2021 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 

đến ngày 25 tháng 11 năm 2025 
 

6.  Lê Thị Ngà 038199023394 18/10/2022 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 29 tháng 11 năm 2024 

đến ngày 29 tháng 11 năm 2025 
 

7.  Nguyễn Duy Phúc 038086005153 12/08/2021 Y sỹ Từ ngày 02 tháng 12 năm 2024 

đến ngày 02 tháng 09 năm 2025 
 

8.  Quách Văn Chương 038202016619 09/05/2021 Y sỹ đa khoa Từ ngày 02 tháng 12 năm 2024 

đến ngày 02 tháng 09 năm 2025 
 

9.  Hoàng Sỹ Linh 038091016533 12/05/2021 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 03 tháng 03 năm 2025 

đến ngày 03 tháng 12 năm 2025 
 

10.  Đỗ Thị Lan Trinh 038300006408 17/07/2000 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 

đến ngày 31 tháng 03 năm 2026 
 

11.  Vũ Trọng Đô 038079008495 17/02/1979 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 28 tháng 04 năm 2025 

đến ngày 28 tháng 01 năm 2026 
 

12.  Nguyễn Thị Dung 038187010899 08/05/2021 
Điều dưỡng đa 

khoa 
Từ ngày 05 tháng 06 năm 2025 

đến ngày 05 tháng 12 năm 2025 
 

13.  Đỗ Văn Long 038088043254 17/06/2021 Y sỹ Từ ngày 05 tháng 06 năm 2025 

đến ngày 05 tháng 03 năm 2026 
 

14.  Hoàng Thị Trinh 038193039620 15/08/2021 
Cao đẳng xét 

nghiệm y học 
Từ ngày 13 tháng 06 năm 2025 

đến ngày 13 tháng 12 năm 2025 
 

15.  Lê Thị Hồng Nhung 038195008341 28/6/2021 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 26 tháng 06 năm 2025 

đến ngày 26 tháng 03 năm 2026 
 

16.  Hoàng Thị Quyên 038301010999 11/8/2021 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 07 tháng 07 năm 2025 

đến ngày 07 tháng 07 năm 2026 
 



17.  Quách Việt Hoàng 038200016804 12/1/2023 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 07 tháng 07 năm 2025 

đến ngày 07 tháng 07 năm 2026 
 

18.  Lê Huyền Trang 038301010997 12/7/2021 Bác sĩ Y khoa Từ ngày 11 tháng 07 năm 2025 

đến ngày 11 tháng 07 năm 2026 
 

19.  Hoàng Đức Dũng 038201020205 08/5/2021 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Từ ngày 24 tháng 7 năm 2025 

đến ngày 24 tháng 7 năm 2026 
 

20.  Trần Thị Thu Hương 038196010087 28/4/2021 
Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
Từ ngày 22 tháng 8 năm 2025 

đến ngày 22 tháng 5 năm 2026 
 

                                                                                                                Như Thanh, ngày 22 tháng 8 năm 2025 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Công Hưng 
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